
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày         /        /           của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu 
lực

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn lấy mẫu phục 
vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2023/TT-BYT 
ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 
sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành

09/11/2023

LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

2. Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 
31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành Danh 

01/3/2023

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-14-2011-tt-byt-huong-dan-chung-lay-mau-thuc-pham-phuc-vu-thanh-tra-121408.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
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lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, 
sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc 
phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm 
y tế

mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 
dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu 
thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo 
hiểm y tế

3. Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 
của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ 
lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, 
sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc 
phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm 
y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 
31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành Danh 
mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 
dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu 
thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo 
hiểm y tế

01/3/2023

4. Thông tư số 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 
của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 
tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối 
với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và 
chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của 
người tham gia bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 
31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành Danh 
mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 
dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu 
thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo 
hiểm y tế

01/3/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
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STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu 
lực

LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM

5. Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia 
công thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2023/TT-BYT ngày 
15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng 
ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển 
giao công nghệ tại Việt Nam

01/10/2023

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

6. Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi 
phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu 
toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2023/TT-BYT ngày 
20/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa 
và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị 
máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

15/9/2023

7. Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 
hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 
bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 
17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung 
giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

17/11/2023

8. Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 
17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống 
nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thanh 

17/11/2023
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các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng 
dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp;

toán bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên 
toàn quốc

9. Thông tư số 13/2019 TT-BYT ngày 05/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn 
quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số 
trường hợp.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 
17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống 
nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thanh 
toán bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên 
toàn quốc

17/11/2023

10. Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 
11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức 
tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh 
toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số 
trường hợp

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 
17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung 
giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

17/11/2023
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STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu 
lực

LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM

11. Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với 
các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình 
Sữa học đường

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 
14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành

14/4/2023

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

12. Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 
16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ 
đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị 
nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg 
ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 
toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm 
pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

21/12/2023

13. Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ 
hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg 
ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 
toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm 
pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

21/12/2023

14. Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 
của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm 
sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và 
phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg 
ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 
toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm 
pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

21/12/2023
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trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ 
xã hội, trại giam, trại tạm giam

15. Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng 
dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 
04/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế  hướng dẫn quy 
trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS 
và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục

01/6/2023

16. Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo 
công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 
10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định chế độ 
báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

01/5/2023

17. Thông tư số 02/2020/TT-BYT ngày 20/01/2020 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trình tự, trách 
nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 
28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình 
thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV 
dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

01/5/2023

LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯƠNG Y TẾ

18. Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-
BTNMT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp thực 
hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối 
với cơ sở y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 
06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành

01/2/2023
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LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

19. Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 
của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám 
định pháp y 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2022/TT-BYT ngày 
30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy 
trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực 
thực hiện giám định pháp y

01/3/2023

20. Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, 
quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của 
Hội đồng giám định y khoa

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 
01/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình, 
biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực 
hiện giám định pháp y

 15/4/2023

LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

21. Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định 
về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế"

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 
06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành

01/2/2023

22. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung 
trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 
công lập.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 
14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành

14/4/2023
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STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu 
lực

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG

23. Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 
của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc 
của Bộ Y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 
06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành

01/2/2023

24. Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, 
quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt 
Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 
06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành

01/2/2023

LĨNH VỰC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

25. Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/01/2016 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh 
doanh dược liệu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 
14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành

14/4/2023

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

26. Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg 
ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi 
phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời 
gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

20/10/2023
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STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu 
lực

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện 
công bố dịch, công hết dịch bệnh truyền nhiễm

truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh 
truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 
02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy định điều 
kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền 
nhiễm

II. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Quyết định số 46/2007/QĐ-
BYT ngày 19/12/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
“Quy định giới hạn tối đa ô 
nhiễm sinh học và hóa học trong 
thực phẩm”

Mục 4 giải thích từ ngữ và mục 5 soát 
xét bổ sung thuộc Phần 1 Quy định 
chung của Quy định Giới hạn tối đa ô 
nhiễm sinh học và hóa học trong thực 
phẩm; Mục 4.5 quy định vệ sinh an 
toàn chất tẩy rửa dùng để rửa dụng cụ 
tiếp xúc với thực phẩm; Mục 4.6 quy 
định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi 
nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản 
và đun nấu thực phẩm (trừ dụng cụ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BYT ngày 
25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

09/11/2023
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

bằng gốm, thuỷ tinh) thuộc Phần 4 quy 
định vệ sinh an toàn đối với bao bì, 
dụng cụ chứa đựng thực phẩm của 
Quy định Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh 
học và hóa học trong thực phẩm; Mục 
6.5 quy định giới hạn cho phép vi sinh 
vật trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ 
cốc; Mục 6.8 quy định giới hạn cho 
phép vi sinh vật trong gia vị và nước 
chấm; Mục 6.11 quy định giới hạn cho 
phép vi sinh vật trong đồ hộp và Mục 
6.12 quy định giới hạn cho phép vi 
sinh vật trong dầu, mỡ thuộc Phần 6 
giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm 
và Danh mục chất hỗ trợ chế biến được 
phép sử dụng trong sản xuất và chế 
biến thực phẩm tại Phần 7 Danh mục 
các chất hỗ trợ chế biến được phép sử 
dụng trong sản xuất và chế biến thực 
phẩm 

2. Thông tư số 43/2014/TT-BYT 
ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng 

Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 2; khoản 1, 
khoản 2 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 
4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 9; 
điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BYT ngày 
25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

09/11/2023
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

Bộ Y tế quy định về quản lý thực 
phẩm chức năng

10; khoản 1, khoản 2 Điều 11; điểm a 
khoản 1 Điều 12; Điều 13; khoản 2 
Điều 14; khoản 2 Điều 15; Chương 
VII 

một số văn bản quy phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

3. Thông tư số 48/2015/TT-BYT 
ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định hoạt động 
kiểm tra an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế

Điểm đ khoản 1 Điều 6 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BYT ngày 
25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

09/11/2023

4. Thông tư số 18/2019/TT-BYT 
ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành 
sản xuất tốt (GMP) trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm bảo 
vệ sức khoẻ

Số thứ tự 32 phần giải thích từ ngữ; bãi 
bỏ mục 3.11.2; 3.17; 3.29 và 3.49 phần 
III Cơ sở sản xuất và trang thiết bị tại 
Phụ lục 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BYT ngày 
25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

09/11/2023

5. Thông tư số 29/2020/TT-
BYT ngày 31/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ một số văn bản quy 

Các điểm b, c, d và đ khoản 10 Điều 1 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BYT ngày 
25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

09/11/2023
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành, liên tịch ban hành

một số văn bản quy phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

6. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 
ngày 17/10/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
biện pháp thi hành một số điều 
của Luật Bảo hiểm y tế

1.Khoản 16 Điều 3 

2.Các khoản 4, 5 và 6 Điều 24 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
75/2023/NĐ-CP ngày 
19/10/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành 
một số điều của Luật Bảo hiểm 
y tế

03/12/2023

LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

7. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Y tế

Khoản 71, khoản 72, khoản 73, khoản 
74, khoản 75 Điều 5

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
88/2023/NĐ-CP ngày 
11/12/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Luật Dược và Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế

11/12/2023



14

STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

8. Thông tư số 35/2018/TT-BYT 
ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về Thực hành 
tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc

1.Điểm b khoản 5 Điều 11.

2. Khoản 6 Điều 11.

3. Cụm từ “hoặc PIC/S - GMP hoặc 
EU - GMP” tại mẫu số 01 Phụ lục X.

4. Cụm từ “hoặc Hệ thống hợp tác 
thanh tra dược phẩm (PIC/S) hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU)” tại mẫu số 
05 Phụ lục X.

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
12/2022/TT-BYT ngày 
21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi Thông tư 
35/2018/TT-BYT quy định về 
Thực hành tốt sản xuất thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

05/01/2023

9. Thông tư số 26/2019/TT-BYT 
ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về danh mục 
thuốc hiếm

Điều 9 và cụm từ “và cập nhật Quyết 
định sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc 
hiếm trên Cổng thông tin điện tử của 
Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của 
Cục Quản lý Dược trong thời hạn 03 
ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký 
quyết định” tại Khoản 1 Điều 10

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
14/2022/TT-BYT ngày 
06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban 
hành

01/2/2023
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

10. Thông tư số 03/2019/TT-BYT 
ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành Danh mục 
thuốc sản xuất trong nước đáp 
ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung cấp

Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 
03/2019/TT-BYT

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2022/TT-BYT ngày 
09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
điều và Phụ lục tại Thông tư số 
03/2019/TT-BYT ngày 28 
tháng 3 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Danh 
mục thuốc sản xuất trong nước 
đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung cấp 
và Thông tư số 15/2020/TT-
BYT ngày 10 tháng 8 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành Danh mục thuốc đấu 
thầu, Danh mục thuốc đấu thầu 
tập trung, Danh mục thuốc 
được áp dụng hình thức đàm 
phán giá

01/02/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-03-2019-tt-byt-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dap-ung-yeu-cau-ve-dieu-tri-412743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-03-2019-tt-byt-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dap-ung-yeu-cau-ve-dieu-tri-412743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-15-2020-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-dau-thau-Danh-muc-thuoc-ap-dung-hinh-thuc-dam-phan-gia-449783.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-15-2020-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-dau-thau-Danh-muc-thuoc-ap-dung-hinh-thuc-dam-phan-gia-449783.aspx
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

 Điều 4 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2022/TT-BYT ngày 
09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
điều và Phụ lục tại Thông tư số 
03/2019/TT-BYT ngày 28 
tháng 3 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Danh 
mục thuốc sản xuất trong nước 
đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung cấp 
và Thông tư số 15/2020/TT-
BYT ngày 10 tháng 8 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành Danh mục thuốc đấu 
thầu, Danh mục thuốc đấu thầu 
tập trung, Danh mục thuốc 
được áp dụng hình thức đàm 
phán giá

01/02/202311. Thông tư số 15/2020/TT-BYT 
ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành Danh mục 
thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc 
đấu thầu tập trung, Danh mục 
thuốc được áp dụng hình thức 
đàm phán giá

Điều 5 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2023/TT-BYT ngày 
12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung một số điều 

27/4/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-03-2019-tt-byt-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dap-ung-yeu-cau-ve-dieu-tri-412743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-03-2019-tt-byt-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dap-ung-yeu-cau-ve-dieu-tri-412743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-15-2020-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-dau-thau-Danh-muc-thuoc-ap-dung-hinh-thuc-dam-phan-gia-449783.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-15-2020-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-dau-thau-Danh-muc-thuoc-ap-dung-hinh-thuc-dam-phan-gia-449783.aspx
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

của Thông tư số 15/2019/TT-
BYT ngày 11 tháng 7 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc đấu thầu thuốc 
tại các cơ sở y tế công lập

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

12. Quyết định số 1895/1997/QĐ-
BYT ngày 19/9/1997 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
Quy chế bệnh viện 

Quy chế công tác khoa Tâm thần quy 
định tại khoản 7 Phần V 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2022/TT-BYT ngày 
30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định nhiệm vụ khám 
bệnh, chữa bệnh tâm thần của 
các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

15/02/2023
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

13.  Thông tư liên tịch số 
20/2016/TTLT-BYT-
BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn khám giám 
định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có 
liên quan đến phơi nhiễm với 
chất độc hóa học đối với người 
hoạt động kháng chiến và con đẻ 
của họ 

Phụ lục 4 và Phụ lục 5 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
18/2022/TT-BYT ngày 
31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội 
và Luật an toàn vệ sinh lao 
động thuộc lĩnh vực y tế

15/02/2023

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

14. Thông tư số 15/2019/TT-BYT 
ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định việc đấu thầu 
thuốc tại các cơ sở y tế công lập

 Khoản 2 Điều 3, khoản 4 Điều 27, 
điểm c khoản 3 Điều 32, điểm h khoản 
4 Điều 45 và khoản 9 Điều 50 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2023/TT-BYT ngày 
12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 15/2019/TT-
BYT ngày 11 tháng 7 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc đấu thầu thuốc 
tại các cơ sở y tế công lập

27/4/2023
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STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực

15. Thông tư số 29/2020/TT-
BYT ngày 31/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ khoản 
8 Điều 1 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2023/TT-BYT ngày 
12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 15/2019/TT-
BYT ngày 11 tháng 7 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc đấu thầu thuốc 
tại các cơ sở y tế công lập

27/4/2023


